Mẫu 2-KQRL
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..
LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     Hà Nội, ngày… tháng ….năm 20…


 BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

      Học kỳ: ……….                 Năm học: ………..…………….

Hôm nay, vào lúc ……..giờ, ngày ……. tháng …… năm 20…….
Tại:………………………………………………………………………………

Lớp: ………………. Khóa: …………… Khoa: ……………………………….

Tổng số học sinh: ……….. có mặt: …………..vắng mặt: ……………………
Danh sách học sinh – sinh viên vắng mặt:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Chủ tọa (GVCN): ……………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………

* Nội dung: xét kết quả rèn luyện của Sinh viên
1. Kết quả xét:

- Loại xuất sắc (tổng số)           : …………………….…Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại tốt (tổng số)                    : …………………….….Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại khá (tổng số)                  : …………………….…. Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại trung bình khá (tổng số): ………………………. Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại trung bình (tổng số)       : ……………………….  Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại yếu (tổng số)                  : ……………………….   Sinh viên, tỷ lệ……%
- Loại kém (tổng số)                 : ……………………….   Sinh viên, tỷ lệ……%
2. Những ý kiến khác về kết quả xét rèn luyện ở mục 1:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3. Biên bản này đã được thông qua trước tất cả Sinh viên của lớp, không còn ý kiến gì thêm.

Ghi chú: 
- Biên bản này được lập thành 03 bản, GVCN lưu 01 bản, Khoa lưu 01 bản, nộp Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01 bản.

	Thư ký

(Ghi rõ họ và tên)

	Trưởng khoa
(Ghi rõ họ và tên)

	Giáo viên chủ nhiệm
(Ghi rõ họ và tên)



Mẫu 3-KQRL
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..
LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     Hà Nội, ngày… tháng ….năm 20…


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ CỦA SINH VIÊN
Học kỳ: …………… năm học: ………….
Khóa: ………………                                         
Họ và tên GVCN: ………………………………………………………………..
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên SV
	Kết quả rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Điểm
	Xếp loại
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	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Ngày GVCN nộp bảng tổng kết: ………………………………..
- Bảng tổng kết này được lập thành 03 bản, GVCN lưu 01 bản, Khoa lưu 01 bản, nộp Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01 bản.

	  Phòng Chính trị và CTSV
(Ghi rõ họ và tên)

	Giáo viên chủ nhiệm
(Ghi rõ họ và tên)

	         Trưởng khoa
(Ghi rõ họ và tên)



Mẫu 4-KQRL-SV
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..
LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     Hà Nội, ngày… tháng ….năm 20…


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẢ NĂM 

CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2012-2013
Năm học: ………………. Khóa: ……………

	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Điểm rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	TBC

Cả năm
	Xếp loại cả năm
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Ghi chú:
- Văn bản này được lập thành 03 bản, lưu Văn phòng Khoa 01 bản, nộp Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 02 bản

	Phòng Chính trị và CTSV
(Ký ghi rõ họ và tên)
	Giáo viên chủ nhiệm

(Ký ghi rõ họ và tên)
	Trưởng khoa

(Ký ghi rõ họ và tên)


Mẫu 1 – KTHĐĐT
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..
LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
     Hà Nội, ngày… tháng ….năm 20…


DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Học kỳ: …………… năm học: ………….
Khóa: ………………                                         
Họ và tên GVCN: ………………………………………………………………..
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên SV
	Kết quả học tập
	Ghi chú

	
	
	
	Điểm HT
	Điểm RL
	

	(1)
	(2)
	(3)
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	(5)
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Ghi chú:

- Ngày GVCN nộp bảng tổng kết: ………………………………..
- Bảng tổng kết này được lập thành 03 bản, GVCN lưu 01 bản, Khoa lưu 01 bản, nộp Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01 bản.
	Phòng Chính trị 

và CTSV
(Ghi rõ họ và tên)

	Đoàn Thanh niên

Học viện xác nhận

(Ghi rõ họ và tên)

	Giáo viên 

chủ nhiệm
(Ghi rõ họ và tên)

	     Trưởng khoa
(Ghi rõ họ và tên)


Mẫu 5-KQRL-SV
	BỘ  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


KHOA: …………………………..
LỚP: ……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     Hà Nội, ngày… tháng ….năm 20…


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC
	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Điểm rèn luyện
	Xếp 

Loại
	Ghi chú

	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Toàn khóa
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Khóa: ………………… 
Ghi chú:


- Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp nộp cho Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước khi Sinh viên bảo vệ tốt nghiệp, thi tốt nghiệp.

- Văn bản này được lập thành 03 bản, lưu Văn phòng Khoa 01 bản, nộp Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 02 bản.
	Phòng Chính trị và CTSV
(Ký ghi rõ họ và tên)
	Giáo viên chủ nhiệm

(Ký ghi rõ họ và tên)
	Trưởng khoa

(Ký ghi rõ họ và tên)


